
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN  
________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

Số:         /BC - BVTT Kon Tum, ngày      tháng       năm 2024  

 

BÁO CÁO 

Năng lực thực hiện các kỹ thuật chuyên ngành Siêu âm chẩn đoán  

và Xét nghiệm tại Bệnh Viện Tâm Thần 
___________ 

 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về 

quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

Để triển khai đầy đủ, đúng các nội dung theo tiêu chuẩn tại Điều 5, Điều 

7, Điều 9 của Thông tư số 43/2013/TT-BYT về phạm vi hoạt động chuyên môn, 

hình thức tổ chức, quy mô hoạt động về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực 

và trình độ chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum báo cáo năng lực thực hiện các kỹ 

thuật khám bệnh, chữa bệnh về cơ sở hạ tầng, nhân lực, thiết bị y tế đã và đang 

triển khai tại Bệnh viện Tâm thần như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ 

1. Tên đơn vị: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum. 

 2. Địa chỉ: 138 Bắc Kạn - phường Thắng Lợi - thành phố Kon Tum - tỉnh 

Kon Tum. 

 3. Phụ trách, chỉ đạo điều hành: Bs CKI. Đinh Văn Khuê. 

 4. Điện thoại: 02603.862.177 

5. Thời gian hoạt động: 24/24 giờ, 07 ngày/tuần. 

II. HỒ SƠ PHÁP LÝ 

- Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 về việc thành 

lập Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

- Quyết định số 196/QĐ-SYT ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Sở Y tế về 

việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Tâm thần trực thuộc 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

- Giấy phép hoạt động của Bệnh viện Tâm thần được Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum phê duyệt 

- Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện do Giám đốc Sở Y tế cấp. 
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- Chứng chỉ hành nghề của nhân viên; Danh sách nhân viên; Danh mục kỹ 

thuật trong khám, chữa bệnh; Danh mục thiết bị y tế. 

- Về hồ sơ pháp lý Bệnh viện Tâm thần có đầy đủ hồ sơ pháp lý ban đầu 

theo quy định. 

 III. NHÂN LỰC, CƠ SỞ HẠ TẦNG, THIẾT BỊ TẠI KHOA XÉT 

NGHIỆM – CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

1. Nhân lực 

- Tổng số nhân viên: 06 viên chức, trong đó: 

+ Bác sỹ đa khoa: 01 thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát; 

+ Kĩ thuật viên: 04 (01 kỹ thuật viên y học hình ảnh, 03 kĩ thuật viên xét 

nghiệm); 

+ Điều dưỡng trung học: 01 thực hiện chiếu, chụp X-Quang; 

- Mô tả năng lực thực hiện danh mục kỹ thuật của Khoa Xét nghiệm – 

Chẩn đoán hình ảnh: 

TT 

Họ và tên 

người 

hành nghề 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Số chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

KB, CB 

Phạm vi hoạt 

động 

chuyên môn 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng 

ký 

làm 

việc 

1 A Lứu 
Bác sỹ đa 

khoa 

001941/K

T-CCHN; 

273/QĐ-

SYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. 

Thực hiện kỹ thuật 

điện tiêm cơ bản 

và siêu âm tổng 

quát 

Phụ trách 

khoa Xét 

nghiệm – 

Chẩn đoán 

hình ảnh 

Toàn 

thời 

gian 

2 
Phạm Bình 

An 

Kỹ thuật 

viên hình 

ảnh y học 

001482/K

T-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên ngành 

Hình ảnh y học 

Kỹ thuật 

viên 

trưởng 

Toàn 

thời 

gian 

3 

Phan Thị 

Khánh 

Dung 

Kỹ thuật 

viên trung 

học Xét 

nghiệm 

001135/K

T-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên ngành 

về Xét nghiệm 

Nhân viên 

Toàn 

thời 

gian 

4 
Dương Thị 

Hồng Thoa 

Kỹ thuật y 

Xét nghiệm 

000062/K

T-GPHN 
Xét nghiệm y học Nhân viên 

Toàn 

thời 

gian 

5 
Lê Thị 

Thùy Mỹ 

Kỹ thuật 

viên trung 

000828/K

T-CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên ngành 
Nhân viên 

Toàn 

thời 
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TT 

Họ và tên 

người 

hành nghề 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Số chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

KB, CB 

Phạm vi hoạt 

động 

chuyên môn 

Vị trí 

chuyên 

môn 

Thời 

gian 

đăng 

ký 

làm 

việc 

học Xét 

nghiệm 

về Xét nghiệm gian 

6 
Phạm Văn 

Hoan 

Điều dưỡng 

trung học 

001113/K

T-CCHN; 

43/QĐ-

SYT 

Thực hiện các kỹ 

thuật điều dưỡng. 

Chiếu, chụp X-

Quang 

Nhân viên 

Toàn 

thời 

gian 

2. Cơ sở hạ tầng 

- Diện tích đất sử dụng: 4.915m2. 

- Trụ sở làm việc chia là 02 khu vực chính: Khu vực hành chính (272m2); 

khu vực khám chữa bệnh (796,2m2); 

- Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh: bố trí 01 phòng; tổng diện tích 

37,2m2; ốp gạch men toàn bộ trong phòng.  

3. Thiết bị y tế 

STT Tên thiết bị 

Ký hiệu 

thiết bị 

(Model) 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Năm 

đưa 

vào 

SD 

Số 

lượng 

hiện 

có 

Tình 

trạng 

thiết 

bị 

Ghi chú 

1 

Máy siêu 

âm màu 

doppler 

F31 
Nhật 

Bản 
2017 8/2018 01 Tốt 

Được chuyển từ 

Trung tâm 

Giám định Y 

khoa tỉnh Kon 

Tum 

2 

Máy xét 

nghiệm sinh 

hóa bán tự 

động 

TC-

3300 

Plus 

Mỹ 
2016-

2017 
2018 01 Tốt 

Được chuyển từ 

Trung tâm Pháp 

Y tỉnh Kon 

Tum 

3 
Tủ sấy 

Gemmy 

YCO-

N01 

(Analog 

Đài 

Loan 
 

Chưa 

sử 

dụng 

01 Tốt 

Được chuyển từ 

Trung tâm 

Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Kon 

Tum 

 Sau khi được phê duyệt danh mục kỹ thuật, Bệnh viện Tâm thần sẽ căn cứ 

nhu cầu thực tế tại cơ sở về khám chữa bệnh để bổ sung thiết bị thực hiện kỹ 

thuật, đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn. 
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 4. Các điều kiện khác để đảm bảo triển khai thực hiện kỹ thuật: 

 4.1. Các điều kiện vệ sinh môi trường 

 * Xử lý nước thải:  

 - Nước mưa, nước sử dụng bên ngoài được thu gom vào mương và dẫn ra 

đường Bắc Kạn. 

 - Nước thải y tế chung toàn đơn vị, nước thải từ các nguồn thải khác nhau 

như: nước thải sinh hoạt của bệnh nhân, y bác sĩ, thủ thuật, phòng xét nghiệm,… 

có chứa nhiều hóa chất, các vi khuẩn gây bệnh sẽ được thu gom bằng hệ thống 

cống riêng về hầm tự hoại và hố ga tập trung sau đó được dẫn vào hệ thống xử 

lý nước thải của bệnh viện. 

 * Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt: 

 - Rác thải sinh hoạt, rác thải Y tế được phân loại ngay tại nguồn phát sinh. 

- Rác thải sinh hoạt hợp đồng với Công ty Môi trường đô thị vận chuyển 

và xử lý.  

- Rác thải nguy hại hợp đồng với Bệnh viện Y dược học cổ truyền – Phục 

hồi chức năng vận chuyển và xử lý theo cụm. 

 *  Hệ thống điện thắp sáng: 

 - Hệ thống cấp điện: Từ nguồn hạ áp của khu vực cấp điện cho 01 tủ điện 

tổng (MDB) đặt tại nhà chính. Lưới cung cấp điện 0,4 KV đi từ tủ điện tổng tới 

các tủ điện tầng bằng các tuyến cáp lõi đồng cách điện PVC 0,6/1KV. Tại mỗi 

phòng bố trí bảng điện đặt nổi trên tường. Dây dẫn điện đi trong nhà dùng dây 

lõi đồng, cách điện PVC 0,6/1KV và được luồn trong ống nhựa đi ngầm tầng, 

trần hoặc đi trên tầng giả. 

 - Hệ thống chiếu sáng trong phòng làm việc, phòng khám, phòng điều trị 

đảm bảo đủ công suất liên hoàn và bảo trì, bảo dưỡng, kiểm soát các sự cố. 

 * Thông tin liên lạc: 

 - Hệ thống máy tính kết nối Internet. 

 - Sử dụng phần mềm thanh toán viện phí BHYT, triển khai thanh toán 

không dung tiền mặt; phần mềm khám chữa bệnh, phần mềm quản lý văn bản, 

phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức;… 

 - Cá nhân có điện thoại di động được đăng ký hoạt động thường xuyên. 

 - Công văn, báo cáo, chỉ thị, nghị quyết của chi bộ, chính quyền gửi đến 

thường xuyên. 

 4.2. Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn: 

 - Toàn bộ bơm kim tiêm, ống nghiệm lấy máu đều sử dụng 01 lần, đảm 

bảo vô khuẩn khi thực hiện kỹ thuật. 

 - Đối với các dụng cụ hỗ trợ như kéo, bông,… được khử khuẩn - tiệt 
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khuẩn bằng máy sấy theo đúng quy trình, đảm bảo vô khuẩn để thực hiện kỹ 

thuật. 

Trên đây là thuyết minh về năng lực thực hiện các kỹ thuật về chuyên 

ngành Siêu âm chẩn đoán và Xét nghiệm tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum. 

Bệnh viện Tâm thần kính báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế, phòng Nghiệp vụ Y dược 

xem xét, phê duyệt./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo BVTT; 

- Khoa XN-CĐHA thuộc BVTT; 

- Lưu: VT, TCHCKHTC. 

GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 
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